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Giới 

tính
DTTS
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1
Nguyễn Ngọc 

Hùng
1982 0

ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS Phước Mỹ

Quy 

Nhơn
0965220963

hungduy12@gmai

l.com

2
Trần Thị Thúy 

Phượng
1984 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học

THCS Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn
0378918219

phuong100283@g

mail.com

3
Phan Hoàng 

Nguyên
1989 1

Thạc sĩ 

Sinh 

học

Sinh học
THCS Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn
0949538645

yopu999@gmail.c

om

4
Nguyễn Thị 

Mỹ Huệ
4314 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học

THCS Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn
0836444365

nguyenthimyhue7

32@gmail.com

5
Nguyễn Ngọc 

Trang
1981 0

Thạc sĩ 

Sinh 

học

Sinh học
THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0932232989

ngoctrang2107198

1@gmail.com

6
Nguyễn Thị 

Tuyết Lanh
1993 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0974098047

93tuyetlanh@gma

il.com

7
Phan Thị Hồng 

Phụng
1992 1

 Thạc 

sĩ Sinh
Sinh học

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0349216811

hongphung892@g

mail.com

8
Trần Thị Mỹ 

Hòa
1989 1 Thạc sĩ Sinh học THCS Nhơn Phú

Quy 

Nhơn
0905823489

tranmyhoa139@g

mail.com

9
Lê Thị Thu 

Thuý
1992 1 Thạc sĩ Sinh học THCS Nhơn Phú

Quy 

Nhơn
0354301212

thuthuyvn.bd@gm

ail.com

10
Trần Thị Thu 

Sương
1979 1 Đại học Sinh học THCS Nhơn Phú

Quy 

Nhơn
0985242682

suong2600@yaho

o.com.vn

11
Đặng Thị Như 

Quỳnh
1983 1 Đại học Sinh học THCS Nhơn Phú

Quy 

Nhơn
0986417489

quynhlyhoasinh@

gmai.com

12 Hồ Thị Lài 1968 1 ĐHSP Sinh học
THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0974429597

laiho.080168@gm

ail.com

13
Nguyễn Thị Lệ 

Hiền
1976 1 ĐHSP Sinh học

THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0976152740

lehiennhonbinh@

gmail.com

14
Trương Thị 

Như Thủy
1977 1 ĐHSP Sinh học

THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0394924445

thuythcsmp@gmai

l.com

15 Phạm Thị Diễm 1980 1 ĐHSP Sinh học
THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0983791347

diem0983791347

@gmail.com

16
Nguyễn Thị 

Kiều Ly
1983 1 ĐHSP Sinh học

THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0914092136

ntkieuly@gmail.c

om

17
Nguyễn Thị 

Kim Trúc
1993 1 ĐHSP Sinh học

THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0359105237

truckim93@gmail.

com

18
Nguyễn Thị 

Thanh Mai
1982 1

ĐHSPS

inh-

KTNN

Sinh học THCS Đống Đa
Quy 

Nhơn
0905617627

thanhmaingomay

@gmail.com

19
Ngô Thị Thanh 

Huyền
1991 1

Th.S 

Sinh
Sinh học THCS Đống Đa

Quy 

Nhơn
0935887500

ngothanhhuyen09

12@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Thanh Diệu - Trƣờng THCS Phƣớc Mỹ

- Điện thoại: 0339854671 - Email: dieugvphuocmy@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN SINH HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

QUY NHƠN



20
Nguyễn Thị 

Tuyết
1978 1 ĐHSP Sinh học THCS Tây Sơn

Quy 

Nhơn
0978903507

thituyet1978@gm

ail.com

21
Lê Thị Tuyết 

Hoa
1982 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học

THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0386273276

letrinh191@gmail

.com

22
Lê Thị Tuyết 

Nga
1981 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học

THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0969744379

ngale1981@gmail

.com

23 Ngô Thị Hoài
1968

1
ĐH 

Sinh
Sinh học THCS Hải Cảng

Quy 

Nhơn
0917331798

nthoaiqn@yahoo.

com.vn

24
Nguyễn Thị 

Bích Hải
1981 1

Cử 

nhân
Sinh học THCS Lê Lợi

Quy 

Nhơn
0935168124

bichhaileloi@gma

il.com

25 Phạm Văn Kim 1966 0
Cử 

nhân
Sinh học THCS Lê Lợi

Quy 

Nhơn
0986880717

vankim08@yahoo

.com

26 Lưu Thị Xuyến 1987 1
Cử 

nhân
Sinh học THCS Lê Lợi

Quy 

Nhơn
0988825620

Xuyenpm2@gmai

l.com

27 Đỗ Thị Minh 1977 1
CĐSP Hoá -

Sinh

ĐHSP Hoá
Sinh học

THCS Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn
0978723788

nguyendothanhph

uc07@gmail.com

28
Lê Phương 

Trinh
1983 1

CĐSP Hoá -

Sinh

ĐHSP Hoá
Sinh học

THCS Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn
0972376006

phuongtrinhqn@g

mail.com

29
Nguyễn Thị 

Kim Thoa
1981 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học

THCS Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn
0384317445

thoalhp1981@gm

ail.com

30
Mai Thị 

Phương
1983 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học

THCS Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn
0905359986

maiphuong8370@

gmail.com

31
 Nguyễn Tất 

Thành
1979 0 ĐHSP Sinh học

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0914242715

nguyentatthanh8

@yahoo.com.vn

32
 Nguyễn Thị 

Minh Ánh
1978 1 ĐHSP Sinh học

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0385201407

minhanh78qn@ya

hoo.com.vn

33
 Phan Thị Thu 

Thúy
1983 1 ĐHSP Sinh học

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0824877172

tuanngo80@gmail

.com

34
Nguyễn Thị   

Thịnh
1979 1

ĐHTX 

Sinh
Sinh học

THCS Ngô Văn 

Sở

Quy 

Nhơn
0386432363

thinhnvs79@gmai

l.com

35
Phan Thị 

Thanh Thúy
1978 1 ĐHSP Sinh học THCS Ngô Mây

Quy 

Nhơn
0988242595

thanhthuy0277@g

mail.com

36
Cao Thị Ánh 

Tuyết
1976 1 ĐHSP Sinh học THCS Ngô Mây

Quy 

Nhơn
0377670707

caotuyetgvngmay

@mail.com

37
Nguyễn Thị 

Tường Vi
1983 1 ĐHSP Sinh học THCS Ngô Mây

Quy 

Nhơn
0903554337

vicogiao@gmail.c

om

38
Bạch Xuân 

Liệu
1981 0 ĐHSP Sinh học THCS Ngô Mây

Quy 

Nhơn
0899929980

bachlieu81@yaho

o.com.vn

39 Chế Ngọc Tín 1984 0 Đại học Sinh học THCS Ngô Mây
Quy 

Nhơn
0931966822

chengoctin@gmai

l.com

40
Võ Thị 

Phương Hòa
1980 1 ĐHSP Sinh học

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0983050221

cupoXauXi@yaho

o.com.vn

41
Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên
1982 1 ĐHSP Sinh học

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0906821821

quyengvphuocmy

@gmai.com

42
Ngô Thị Lệ 

Thủy
1970 1 ĐHSP Sinh học

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0334694457

ngothuy7009@gm

ail.com

43 Trần Thị Xuân 1983 1 ĐHSP Sinh học
THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0935881558

Xuanhoainhon83

@gmail.com

44 Bùi Hồng Sơn 1962 0
ĐHSP 

Sinh
Sinh học

THCS Nguyễn 

Huệ

Quy 

Nhơn
0983346151

sonbui60@yahoo.

com

45
Đinh Thị Thu 

Hoa
1979 1

ĐHSP 

Sinh-

KTNN

Sinh học
THCS Nguyễn 

Huệ

Quy 

Nhơn
0935933505

hoanguyenhue79

@yahoo.com.vn

46
Cao Thị Thu  

Hà
1981 1

ĐHSP Sinh,

 CĐSP Sinh - 

 hóa
Sinh học

THCS Nguyễn 

Huệ

Quy 

Nhơn
0942482389

caohatqd@gmail.c

om



47
Nguyễn Thị 

Thùy Dung
1989 1

THạc 

sĩ Sinh
Sinh học

THCS Nguyễn 

Huệ

Quy 

Nhơn
0374558466

thuydungshtnk15

@gmail.com

48
Lê Thị Thúy 

An
1994 1 Thạc sĩ Sinh học

THCS Ghềnh 

Ráng

Quy 

Nhơn
0964969318

lean10101994@g

mail.com

49
Nguyễn Thị 

Tuyết Dân 1978
1 Đại học Sinh học THCS Nhơn Lý

Quy 

Nhơn
0359784980

tuyetdanthcsnly@

gmail.com

50 Phạm Văn Sinh
1979

0 Đại học Sinh học THCS Nhơn Lý
Quy 

Nhơn
0975643436

sinhzaithcsnly@g

mail.com

51
Châu Thị Ái 

Phi
1979 1

ĐHSP 

Sinh-

KTNN

Sinh học THCS Nhơn Hội
Quy 

Nhơn
0905164146

chauthiaiphi79@y

ahoo.com

52
Trần Thị 

Thanh Cẩm
1994 1

Th.s  

Hoá
Sinh học THCS Nhơn Hội

Quy 

Nhơn
0373248514

thanhcamtran0803

@gmail.com

53
Nguyễn Thị 

Cẩm Loan
1988 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học

TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn
0356033810

nguyencamloan20

06@gmail.com

54
Tào Thị Hoàng 

Oanh
06/10/1988 1 ĐH Sinh học

TH,THCS, 

THPT Ischool 

Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
919181847

oanhtth.quynhon

@ischool.edu.vn

Danh sách này gồm có 54 giáo viên./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 
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Điện thoại Email

1
Nguyễn Thị 

Ngọc Nhàn
1990 1 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 866076159

ngocnhankn3@g

mail.com

2
Cao Phan Hoài 

Bảo
1977 1 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 984235547

cphoaibao77@gm

ail.com

3
Nguyễn Văn 

Thăng
1964 0 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 919413863

nguyenvanthang0

90864@gmail.co

m

4
Nguyễn Thị 

Thùy Diễm
1983 1 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 336700259

nguyenthithuydie

m1983@yahoo.co

m.vn  

5
Cao Xuân 

Phiêu
1980 0 ĐH Sinh học THCS Phước An

Tuy 

Phước
0327339950

caoXuanphieu06

@gmail.com

6
Đoàn Thị Thu 

Hoan
1991 1 ĐH Sinh học THCS Phước An

Tuy 

Phước
0394925319

thuhoan669@gma

il.com

7
Nguyễn Bùi 

Hoài Bửu
1985 1 ĐH Sinh học THCS Phước An

Tuy 

Phước
0932487987

nguyenbuihoaibuu

@yahoo.com.vn

8
Trần Ngọc 

Oanh
1980 1 Thạc sĩ Sinh học THCS Trần Bá

Tuy 

Phước
0795777557

cogiao_cogiao@y

ahoo.com.vn

9 Đặng Thị Tình 1992 1 ĐH Sinh học THCS Trần Bá
Tuy 

Phước
0978648169

dangthitinh3002@

gmail.com

10 Lê Diễn 1962 0 ĐH Sinh học
THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0376856071

dien2665@gmail.

com

11 Lê Thị Thủy 1981 1 ĐH Sinh học
THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0946853497

lethuytuyphuoc@

gmail.com

12
Nguyễn Thị Lệ 

Huyền
1978 1 ĐH Sinh học

THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0398820256

photokhanhhuyent

p@gmail.com

13
Nguyễn Thị 

Xuân Thuyền
1969 1 ĐH Sinh học

THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0376452257

Xuanthuyensn@g

mail.com

14
Nguyễn Thị 

Phương
1981 1 ĐH Sinh học

THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0708417135

phuong81tp@gma

il.com

15
Đặng Văn 

Phường
1979 1 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0979015069

vanphuongthcs@g

mail.com

16
Nguyễn Thị 

Thanh Hương
1978 0 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0988519675

thanhhuongtuyphu

oc@gmail.com

17
Nguyễn Thanh 

Duy
1984 1 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0972621077

thanhduybd77@g

mail.com

18
Trần Thị Thu 

Hồng
1984 0 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0832999984

hothiminh184@g

mail.com

19
Phạm Minh 

Hay
1963 0 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước

0987 029 

895

gvminhhay@gmai

l.com

20
Trình Thị 

Giáng Thu
1979 1 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước

0357 952 

335

giangthu1205@g

mail.com

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Duy Vy - Trƣờng THCS số 2 Phƣớc Sơn

- Điện thoại: 0702498858 - Email: duyvy.pt@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN SINH HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

TUY PHƢỚC, VÂN CANH, VĨNH THẠNH



21
Nguyễn Đình 

Nhu
1979 0

Cao 

đẳng
Sinh học

THCS Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước

0777 500 

237

nguyendinhnhu88

@gmail.com

22
Huỳnh Thị 

Ngọc Nhung
1983 1 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước

0844 815 

413

huynhngocnhung0

883@gmail.com

23
Phạm Hoàng 

Thể Hà
1983 1 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0978696151

theha83@gmail.co

m

24
Nguyễn Thị 

Thanh Phượng
1992 1

Cao 

đẳng
Sinh học

THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0368841328

phuongntt328@g

mail.com

25
Huỳnh Thị 

Toàn
1983 1 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0935105182

huynhtoan2010@

gmail.com

26
Nguyễn Thị 

Mỹ Hằng
30/03/1981 1 ĐH Sinh học

THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0935892903

myhangnd01@gm

ail.com

27
Phan Hồng 

Phước
08/04/1989 1 ĐH Sinh học

THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0389500566

hongphuoc0804@

gmail.com

28 Ngô Văn Hòa 1963 0 ĐH Sinh học
THCS số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0818132005

ngohoaps2tp@gm

ail.com

29
Nguyễn Thị 

Thu Hiền
1992 1 ĐH Sinh học

THCS số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0702440697

ngthithuhien2006

@gmail.com

30 Lê Thị Tiết 13/12/1970 1 ĐH Sinh học
THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0346565799

lethitiet1970@yah

oo.com.vn

31
Nguyễn Phùng 

Như Thùy
04/05/1994 1 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0796671789

thuyphung1508@

gmail.com

32
Huỳnh Thị 

Thu Thủy
26/06/1982 1 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0918369130

huynhthuyph@ya

hoo.com

33
Nguyễn Thị 

Thu Nguyệt
26/10/1979 1 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0875674944

nttnguyet@gmail.

com

34
Nguyễn Nữ Tú 

Tân 
1982 1 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0913592623

tutangv@gmail.co

m

35
Nguyễn Xuân 

Phụng 
1990 0 Thạc sĩ Sinh học

THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0974701540

 

Xuanphungsk@g

mail.com

36
Huỳnh Thị 

Phương Chi
1984 1

ĐH

Sinh 

học

Sinh học
THCS Phước 

Quang

Tuy 

Phước
0974348397

huynhthiphuongch

i8@gmail.com

37
Lê Thị 

Lệ Thủy
1968 1 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
0376867353 tlvn@gmail.com

38
Trần Ngọc 

Anh
1963 0 ĐH Sinh học

THCS Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
0984238957

tnanh1963@gmail

.com

39  Lê Bảo Ngọc 16-06-1992 1
ĐHSP 

Sinh 
Sinh học

TH và THCS 

Canh Hiển

Vân 

Canh
X 914957282

baongocle97@gm

ail.com

40
Nguyễn Thị 

Mỹ Thắm
28/06/1979 1

ĐHSP 

Sinh 

học

Sinh học
THCS Canh 

Vinh

Vân 

Canh 
X 329921118

mythamcanhvinh7

9@gmail.com

41
Nguyễn Ngọc 

Giao
07/06/1964 0

ĐHSP 

Sinh 
Sinh học

THCS Canh 

Vinh

Vân 

Canh 
X 395669299

nsgiaohong@gmai

l.com

42
Nguyễn Thị 

Hoa Huệ
15/08/1984 1

ĐHSP 

Sinh 

Học

Sinh học
THCS thị trấn 

Vân Canh

Vân 

Canh
X 388472132

nguyenhue9870@

gmail.com

43
Trịnh Thị Mỹ 

Hạnh
10/08/1992 1

 Kĩ sư 

CNSH
Sinh học

THCS thị trấn 

Vân Canh

Vân 

Canh
X 393099624

myhanhbkdn10@

gmail.com

44
Dương Thị 

Ngọc Lành 
26/9/1984 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học

THCS BT Canh 

Thuận 

Vân 

Canh 
X 988805934

ngoclanhMTVT@

gmail.com

45
Nguyễn Thị 

Thủy
15/10/1987 1

Thạc sĩ 

Sinh 

học

Sinh học

PTDTNT 

THCS& THPT 

Vân Canh

Vân 

Canh
X 852974579

nguyenthithuy108

7@yahoo.com

46
Nguyễn 

Phương Kiều
1979 0 ĐHSP Sinh học THCS Vĩnh Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
X 974053269

nguyenphuongkie

u79@gmail.com



47
Trần Quyết 

Hạnh
1977 0 ĐHSP Sinh học THCS Vĩnh Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
X 868984677

tranquyethanh@g

mail.com

48
Nguyễn Thị 

Kim Hồng
1979 1 ĐHSP Sinh học

THCS  thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
942458469

kimhongvt9@gma

il.com

49
Nguyễn Thị 

Nga
1980 1 ĐHSP Sinh học

THCS 

Huỳnh Thị Đào

Vĩnh 

Thạnh
X 935210335

nguyenthingavinht

hanh@gmail.com

50
Trần Thị Hồng 

Quyên
1981 1 ĐHSP Sinh học

PTDT BT 

THCS Vĩnh Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 363056497

quyenTHCS 

vs@gmail.com

51
Nguyễn Kế 

Nghĩa
30/05/1905 0 ĐHSP Sinh học

THCS Vĩnh 

Quang

Vĩnh 

Thạnh
X 398460210

kenghia77@gmail

.com

52
Phan Thanh 

Muộng 
1977 0 ĐHSP Sinh học

PTDTBT  

TH&THCS 

Vĩnh Kim

Vĩnh 

Thạnh
X 985.598.237

thanhmuongvt@g

mail.com

53
Nguyễn Trần 

Tiên
1991 0 CĐSP Sinh học

TH&THCS 

Vĩnh Hòa

Vĩnh 

Thạnh
X 966216610

tiennguyentran15

@gmail.com

54
Phan Thị Hoài 

Châu
17/12/1983 1

Thạc sĩ 

Sinh 

học

Sinh học

PTDTNT 

THCS& THPT 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 384190031

hoaichauqn83@ya

hoo.com.vn

Danh sách này gồm có 54 giáo viên./.



TT Họ và tên Năm sinh
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Điện thoại Email

1
Phan Trọng 

Kiên
22/12/1983 0 ĐHSP Sinh học THCS Cát Thành Phù Cát 981146977

kienphantrong@y

ahoo.com.vn

2
Khổng Thị 

Xuân Diệu
24/08/1981 1 ĐH Sinh học THCS Cát Khánh Phù Cát 333866584

phanthanhhoangca

tkhanh@gmail.co

m

3 Trần Minh Sen 03/05/1981 0 ĐH Sinh học THCS Cát Khánh Phù Cát 977020215
transensh3@gmail

.com

4
Lê Thị Ngọc 

Tuyền
02/02/1983 1 ĐH Sinh học THCS Cát Khánh Phù Cát 988156021

tuyen_THCS 

ck@yahoo.com.vn

5
Nguyễn Thị 

Hồng Điệp
28/02/1970 1 ĐHSP Sinh học THCS Cát Minh Phù Cát 983327126

diepcm70@yahoo.

com.vn

6 Lê Thị Phúc 15/02/1968 1 ĐHSP Sinh học THCS Cát Minh Phù Cát 384742357
phuccatminh@gm

ail.com

7 Ngô Minh Thư 08/08/1968 0 ĐHSP Sinh học THCS Cát Minh Phù Cát 985979027
minhthu1968@ya

hoo.com.vn

8
Nguyễn Thị 

Huyền Bích
03/01/1968 1 ĐHSP Sinh học THCS Cát Tài Phù Cát X 396140608

huyenbich0608@

gmail.com

9
Nguyễn Bá 

Khai
03/06/1966 0 ĐHSP Sinh học THCS Cát Tài Phù Cát X 932485493

nguyenbakhai66@

gmail.com

10
Nguyễn Tường 

Thuật
23/06/1965 0 ĐHSP Sinh học THCS Cát Tài Phù Cát X 977593231

thuatcattai@gmail

.com

11
Nguyễn Thị 

Quế Hương
24/04/1979 1 ĐHSP Sinh học THCS Cát Hanh Phù Cát 919160895

huongpc79@gmai

l.com

12
Nguyễn Thị 

Phúc Lành
18/12/1980 1 ĐHSP Sinh học THCS Cát Hanh Phù Cát 972206595

nghapc3@gmail.c

om

13 Trần Minh Vũ 13/12/1980 0 ĐHSP Sinh học THCS Cát Hanh Phù Cát 914139492
minhvugvh@gmai

l.com

14
Hồ Thị Anh 

Liên
26/06/1982 1 ĐHSP Sinh học THCS Cát Hiệp Phù Cát 389756485

LienTHCS 

cathiep82@gmail.

com

15
Nguyễn 

T.Thúy Hằng
30/12/1980 1 ĐHSP Sinh học THCS Cát Hiệp Phù Cát 979341072

hangTHCS 

cathiep@gmail.co

m

16 Thái Thị Diệu 1984 1 ĐHSP Sinh học THCS Cát Lâm Phù Cát X 357692422
thaidieu84@gmail

.com

17 Trần Thị Tánh 1988 1 ĐHSP Sinh học THCS Cát Sơn Phù Cát 395052532

hoaXuongrongtra

ng1988@gmail.co

m

18 Bùi Thị Trang 07/10/1983 1 ĐHSP Sinh học THCS Ngô Mây Phù Cát 366116735
trangsinhhoa@gm

ail.com

19
Nguyễn Thị 

Ngọc Hiếu
14/05/1971 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS Cát Tân Phù Cát 392334548

ngochieu0604@ya

hoo.com.vn

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Phƣớc - Trƣờng THCS Cát Trinh

- Điện thoại: 0946869367 - Email: phuoc101071@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN SINH HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

PHÙ CÁT, HOÀI ÂN



20
Kiều Thị Thu 

Thúy
25/05/1981 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS Cát Tân Phù Cát 978620479

hungquynh11@g

mail.com

21
Đoàn Thị Ngọc 

Quí
20/02/1983 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS Cát Tân Phù Cát 977077282

qui0283@gmail.c

om

22
Phan Thị Thúy 

Hiền
01/07/1983 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS Cát Tân Phù Cát 379995668

phathithuyhiennhq

@gmail.com

23
Nguyễn Thị 

Thanh Thảo
22/12/1983 1 ĐH Sinh học THCS Cát Trinh Phù Cát 983752825

thanhthaocattrinh8

3@gmail.com

24
Nguyễn Thị 

Bích Lợi
28/05/1981 1 ĐHSP Sinh học

THCS Cát 

Tường
Phù Cát 914113571

bichloi81@gmail.

com

25
Nguyễn Thị 

Cẩm
16/04/1980 1 ĐHSP Sinh học

THCS Cát 

Tường
Phù Cát 972157337

nguyenthicam160

4@gmail.com

26 Lê Văn Lợi 11/08/1977 0 ĐHSP Sinh học
THCS Cát 

Tường
Phù Cát 353584715

loi77nguyet81@g

mail.com

27
Nguyễn Thị 

Nhung
1981 1

ĐHSP 

Sinh 

học

Sinh học THCS Cát Nhơn Phù Cát 984527372
nguyenthinhungnt

@gmail.com

28
Phạm Thị Lệ

 Điều
1990 1 ĐHSP Sinh học THCS Cát Hưng Phù Cát X 985447768

phamthiledieu90

@gmail.com

29 Đặng Thị Hiển 13/01/1988 1 ĐHSP Sinh học THCS Cát Chánh Phù Cát 825561228
dangthihienkn2@

gmail.com

30
Nguyễn Thị 

Hồng Diệp
1979 1 ĐHSP Sinh học THCS Cát Tiến Phù Cát 372761273

dieplun1979@gm

ail.com

31 Văn Thị Thịnh 1980 1 ĐHSP Sinh học THCS Cát Tiến Phù Cát 981744359
thinhvan80ctpc@.

gmail.com

32
Nguyễn Thị 

Thuận
1988 1 ĐHSP Sinh học THCS Cát Tiến Phù Cát 983548310

nguyn.thun2@gm

ail.com

33
Nguyễn Thị 

Hồng Quế
05/12/1980 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS Cát Hải Phù Cát X 338712717

quecathai80@gma

il.com

34
Trần Thị Kim 

Chung
1978 1 ĐHSP Sinh học THCS Ân Nghĩa

Hoài 

Ân
X 988254390

chungt325@gmail

.com

35
Trần Ngọc 

Hoãng
1979 0 ĐHSP Sinh học THCS Ân Nghĩa

Hoài 

Ân
X 977807904

trhoang_ha@yaho

o.com.vn

36
Nguyễn Thị Tố 

Trinh
1978 1 ĐHSP Sinh học THCS Ân Nghĩa

Hoài 

Ân
X 355886362

totrinhTHCS 

annghia@gmail.co

m

37
Võ Thị Ngọc 

Quyên
1981 1 CĐSP Sinh học THCS Ân Hữu

Hoài 

Ân
X 979654792

maudonha81@gm

ail.com

38
Nguyễn Thị Ái 

Linh
1979 1 ĐHSP Sinh học

THCS Ân 

Tường Đông

Hoài 

Ân
X 384936263

ailinh2020@gmail

.com

39 Võ Thị Mỹ 1979 1 ĐHSP Sinh học
THCS Ân 

Tường Đông

Hoài 

Ân
X 369623997

myantuongdong@

gmail.com

40
Trần Thị 

Thanh Tuyền
1968 1 ĐHSP Sinh học

PTDT Nội trú 

Hoài Ân

Hoài 

Ân
X 397744579

thanhtuyen_26111

968@yahoo.com.

vn

41 Trần Thị Hằng 1979 1 ĐHSP Sinh học
THCS Tăng Bạt 

Hổ

Hoài 

Ân
963487369

tranngocainu369

@gmail.com

42
Trần Thị Thúy 

Nga
1971 1 ĐHSP Sinh học

THCS Tăng Bạt 

Hổ

Hoài 

Ân
817848626

thuynga71@gmail

.com

43
Bùi Thị Hồng 

Thanh
1978 1 ĐHSP Sinh học

THCS Tăng Bạt 

Hổ

Hoài 

Ân
919917347

thanhducthanh72

@yahoo.com

44
Thái Thị 

Thanh Hồng
12/04/1967 1 ĐHSP Sinh học THCS Ân Thạnh

Hoài 

Ân
984240086

khuehong67@gm

ail.com

45
Hoàng Thị 

Bích Hạnh
14/06/1979 1 ĐHSP Sinh học THCS Ân Thạnh

Hoài 

Ân
985146520

bichhanh1406197

9@gmail.com

46
Trần Thị Xuân 

Thu
20/02/1979 1 ĐHSP Sinh học

THCS Ân Hảo 

Đông

Hoài 

Ân
858078444

tranthiXuanthu01

@gmail.com



47
Phan Thị Kim 

Thủy
03/01/1969 1 ĐHSP Sinh học

THCS Ân 

Tường Tây

Hoài 

Ân
982149275

kimthuyatt@gmail

.com 

48
Hoàng Thị 

Bích Nga
12/10/1974 1 ĐHSP Sinh học

THCS Ân 

Tường Tây

Hoài 

Ân
984084534

ngaTHCS 

att@gmail.com

49
Trần Thị Bích 

Lập
18/11/1979 1 ĐHSP Sinh học

THCS Ân 

Tường Tây

Hoài 

Ân
974367334

bichlapatt@gmail.

com 

50
Bùi Xuân 

Hoàng
20/01/1979 0 ĐHSP Sinh học

THCS Ân Hảo 

Tây

Hoài 

Ân
X 945456970

buihongkong@ya

hoo.com.vn

51
Hoàng T Ánh 

Thuận
07/06/1978 1 ĐHSP Sinh học THCS Ân Đức

Hoài 

Ân
905364736

dangsyhuy@yaho

o.com.vn

52 Phạm Lý 01/07/1980 0
ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS Ân Đức

Hoài 

Ân
978039490

anduc490@gmail.

com

53
Võ Thị Kim 

Anh
1977 1 ĐHSP Sinh học THCS Ân Tín

Hoài 

Ân
359789729

kimanhvo.271177

@gmail.com

Danh sách này gồm có 53 giáo viên./.
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KK

Điện thoại Email

1
Phan Thị 

Khanh
1981 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS Mỹ Hòa Phù Mỹ 984527718

phanthikhanh1981

@gmail.com 

2
Lê Thị Hồng 

Nhung
1991 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS Mỹ Hòa Phù Mỹ 968903912

hongnhung91mh

@gmail.com 

3
Phùng Thị 

Diễm Hạnh
26/04/1982 1 ĐHSP Sinh học THCS Mỹ Thành Phù Mỹ 328896127

hanhsinh503@gm

ail.com

4
Trương Thị 

Mỹ Lệ
15/09/1982 1 ĐHSP Sinh học THCS Mỹ Thành Phù Mỹ 914887221

mylethcsmythanh

@gmail.com

5
Nguyễn Thị 

Kim Ngọc
05/04/1989 1 ĐHSP Sinh học THCS Mỹ Thành Phù Mỹ 944984951

kngoctc@gmail.co

m

6
Lê Thị Hồng 

Ân
30/08/1983 1 ĐHSP Sinh học THCS Mỹ An Phù Mỹ 974520457

bobiotan@gmail.c

om

7
Nguyễn Thị 

Minh Thương
04/01/1989 1 ĐHSP Sinh học THCS Mỹ An Phù Mỹ 905982749

trongthuong2011

@gmail.com

8 Võ Trọng Di 16/12/1980 0 ĐH Sinh học THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ 989274099
dibienthcsmychan

h@gmail.com

9 Lê Đình Dũng 12/12/1985 0 ĐH Sinh học THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ 944248402
led8512@gmail.c

om

10 Đỗ Thị Thăm 26/12/1967 1 ĐH Sinh học THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ 326019835
dothitham261219

67@gmail.com

11
Phan Văn 

Tường
19/03/1985 0 ĐH Sinh học THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ 988116712

tuongthcsmychanh

@gmail.com

12
Lương Quốc 

Việt
25/11/1982 0

Cao 

đẳng
Sinh học THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ 985263408

ducvinhpm@gmai

l.com

13
Phạm Thị 

Thông
27/09/1979 1 ĐHSP Sinh học THCS Mỹ Quang Phù Mỹ 985974665

thongphammq@g

mail.com

14 Phan Thị Tiệm 09/01/1969 1 ĐHSP Sinh học THCS Mỹ Quang Phù Mỹ 348371397
phanthitiem@gma

il.com

15
Huỳnh Thị 

Kim Loan 
20/01/1968 1

ĐHSP 

Sinh 
Sinh học THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 393053757

htkl201@yahoo.c

om.vn

16 Ngô Tin 12/10/1967 0
ĐHSP 

Sinh 
Sinh học THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 983391721

ngotinthcsmytho

@gmail.com

17 Huỳnh Thị Nga 20/10/1989 1
ĐHSP 

Sinh 
Sinh học THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 396239593

huynhthinga999@

yahoo.com.vn

18
Đào Thị Hồng 

Thương 
25/08/1990 1

ĐHSP 

Sinh 
Sinh học THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 386508791

thuongmt1990@g

mail.com

19 Đỗ Đức 13/5/1962 0
ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ 916807045

duc.thcs.myloc@g

mail.com

20
Huỳnh Ngọc 

Dự
09/08/1978 0

ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ 836904475

huynhngocdu78@

gmail.com

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Xuân Lợi - Trƣờng THCS Mỹ Tài

- Điện thoại: 0982662617 - Email: loidungdanh@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN SINH HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

PHÙ MỸ, AN LÃO



21
Nguyễn Thị 

Sang
02/06/1905 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học

THCS thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 912081012

sanglyhoasinhcon

gnghe@gmail.co

m

22
Vũ Thị Kim 

Nhung
01/06/1905 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học

THCS thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 981481550

vukimnhung2015

@gmail.com

23
Nguyễn Thị Lệ 

Thu
03/06/1905 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học

THCS thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 981924579

lethugiaovien@g

mail.com

24 Tô Văn Lợi 1965 0 ĐHSP Sinh học THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ 888919026
tovanloi65@gmail

.com

25
Nguyễn Thị 

Thông
1968 1 ĐHSP Sinh học THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ 854647634

nguyenthithong19

68@gmai.com

26
Dương Thị 

Thuỳ Duyên
1981 1 ĐHSP Sinh học THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ 853965799

duongthithuyduon

g1981@gmail.co

m

27 Lê Thị Quý 1983 1 ĐHSP Sinh học THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ 935694140
lequymh1983@g

mail.com

28
Phạm Văn 

Luận
10/02/1964 0

ĐHSP 

Địa lí
Sinh học THCS Mỹ Cát Phù Mỹ 396033770

luanthcs2019@gm

ail.com

29 Hồ Thanh Nha 31/05/1905 0

ĐHSP 

Sinh 

học

Sinh học THCS Mỹ Đức Phù Mỹ 982974471
thanhnhah78@gm

ail.com

30
Tô Thị Phương 

Thúy
07/06/1983 0

ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS Mỹ Lợi Phù Mỹ 979698809

tothuy354@gmail.

com

31
Nguyễn Thanh 

Cường
21/02/1978 0

ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS Mỹ Châu Phù Mỹ 0,36934423

cuongkim2011@g

mail.com

32
Nguyeãn Vaên 

Chöông
26/7/1979 0 ĐHSP Sinh học THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ 923952592

Nguyenvanchuong

260779@gmail.co

m

33
Nguyễn Thị 

Thùy Dung
19/10/1989 1 CĐSP Sinh học THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ 328117091

Dungkim191089

@gmail.com

34
Ñaøo Vaên 

Ngoïc 
04/02/1987 0 ĐHSP Sinh học THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ 389834844

quangngoc87thcs

mt@gmail.com

35
Leâ Thò 

Thöôøng 
08/02/1988 1 ĐHSP Sinh học THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ 33783410

Huongduongmt19

88@gmail.com

36
Nguyễn Xuân 

Phú
20/08/1979 0 ĐHSP Sinh học

THCS TT Bình 

Dương
Phù Mỹ 972066978

nguyenXuanphuth

csttbd@gmail.com

37 Lâm Thị Hạnh 11/04/1970 1 ĐHSP Sinh học
THCS TT Bình 

Dương
Phù Mỹ 366652548

hanhlam352@gm

ail.com

38
Trần Nguyên 

Danh
01/02/1989 1 ĐHSP Sinh học

THCS TT Bình 

Dương
Phù Mỹ 969077007

nguyendanhmc@g

mail.com

39
Nguyễn Thị 

Oanh Kiều
19/02/1984 1

ĐHSP 

Sinh 

học

Sinh học THCS Mỹ Phong Phù Mỹ 819391746
oanhkieugv@gmai

l.com

40
Nguyễn Thành 

Tiên
16/05/1979 0

ĐHSP 

sinh 

học

Sinh học THCS Mỹ Phong Phù Mỹ 988461248
qhuonggiangab@

gmail.com

41
Nguyễn Thị 

Thân
03/06/1905 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS Mỹ Trinh Phù Mỹ 355243861

thannguyen.sh@g

mail.com

42
Nguyễn Thị 

Minh Hiền
27/01/1981 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS An Hòa An Lão X 978191249

minhhien271080

@gmail.com

43
Nguyễn Thị 

Tuyết
08/08/1983 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học THCS An Hòa An Lão X 363761469

khanhkhangkhtn2

015@gmail.com

44
Ngô Thị 

Phương Uyên
10/11/1982 1

ĐHSP 

Sinh-

CN

Sinh học THCS An Hòa An Lão X 977078972
quynhhan10@gm

ail.com

45 Võ Thị Thảo 1977 1 ĐH Sinh học THCS An Tân An Lão X 358085313
vothithao313@gm

ail.com



46 Nguyễn Thị Mỹ 1983 1 ĐH Sinh học THCS An Tân An Lão X 377600004
nguyen.my42@g

mail.com

47
Phạm Thị Thu 

Hà
1982 1 ĐHSP Sinh học

PTDTBT Đinh 

Ruối
An Lão X 988121005

thuhadr1982@gm

ail.com

48
Phạm Thị 

Tuyền
1980 1 ĐHSP Sinh học

PTDTBT Đinh 

Ruối
An Lão X 386876275

tuyendinhruoial@

gmail.com

49
Nguyễn Thị 

Loan
12/08/1989 1

ĐHSP 

Sinh
Sinh học PTDTBT An Lão An Lão X 968780577

thuythut4@gmail.

com

50
Phạm Thị 

Minh Hiền
1979 1 ĐHSP Sinh học

PTDTNT THCS 

&THPT An Lão
An Lão X 914222135

hiensinhptdtntanla

o@gmail.com

Danh sách này gồm có 50 giáo viên./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 
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/thị Xã
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KK

Điện thoại Email

1
Huỳnh Xuân 

Ẩn
1978 0 ĐHSP Sinh học THCS Hoài Đức

Hoài 

Nhơn
983092225

huynhan.1511197

8@gmail.com

2
Đỗ Thị Trà 

Lam
1979 1 ĐHSP Sinh học THCS Hoài Đức

Hoài 

Nhơn
977124466

gvtralam@gmail.c

om

3 Hồ Thị Sương 1979 1 ĐHSP Sinh học THCS Hoài Đức
Hoài 

Nhơn
987026259

suonggvs@gmail.

com

4
Võ Thị Hồng 

Thư
1983 1 ĐHSP Sinh học THCS Hoài Đức

Hoài 

Nhơn
352828607

hongthubs1111@

gmail.com

5
Đỗ Thị Kim 

Phượng
1980 1 ĐHSP Sinh học

THCS số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
973250758

kimphuongsh1@g

mail.com

6 Võ Thị Hằng 1985 1 CĐSP Sinh học
THCS số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
914072985

vothihangTHCS 

hm@gmail.com

7 Nguyễn Thị Na 1966 1 ĐHSP Sinh học THCS Hoài Tân
Hoài 

Nhơn
387085384

nguyenthina48@y

ahoo.com.vn

8
Nguyễn Thị 

Ngân Oanh
1983 1 ĐHSP Sinh học THCS Hoài Tân

Hoài 

Nhơn
362981775

nganoanhnguyen8

083@gmail.com

9
Võ Thị Hồng 

Triều
1988 1 Thạc sĩ Sinh học THCS Hoài Tân

Hoài 

Nhơn
979531609

hongtrieu.vo@gm

ail.com

10
Khương Sĩ 

Thanh
1980 0 ĐHSP Sinh học THCS Hoài Tân

Hoài 

Nhơn
938213598

khuongt75@yaho

o.com.vn

11
Nguyễn Thị 

Ánh Xuân
1982 1 ĐHSP Sinh học

THCS Hoài 

Xuân

Hoài 

Nhơn
943724763

nguyenXuan1303

82@gmail.com

12 Lê Thị Liễu 1982 1 ĐHSP Sinh học THCS Hoài Mỹ
Hoài 

Nhơn
393999457

diemlieuhm@gma

il.com

13
Trương Thị 

Ngọc Thảo
1988 1 ĐHSP Sinh học THCS Hoài Mỹ

Hoài 

Nhơn
976005078

truongocthao88@

gmail.com

14 Trần Quốc Tỉnh 1992 0 ĐHSP Sinh học THCS Hoài Mỹ
Hoài 

Nhơn
377883713

tinh33560@gmail.

com

15
Lê Thị Hoài 

Thuận
1997 1 ĐHSP Sinh học THCS Hoài Mỹ

Hoài 

Nhơn
919631156

hoaithuanle1997

@gmail.com

16 Trần Thị Danh 1981 1 ĐHSP Sinh học
THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
979252213

tranthidanhhtt@g

mail.com

17
Đoàn Thị 

Phương Linh
1983 1 ĐHSP Sinh học

THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
915651379

linhhtt789@gmail

.com

18
Phạm Thị Kiều 

Oanh 
1981 1 ĐHSP Sinh học

THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
359075056

phamthikieuoanh1

23@gmail.com

19
Lê Thị Thu 

Hiền
1994 1 ĐHSP Sinh học

THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
377943856

thuhienle9X@gm

ail.com

20
Nguyễn Thị 

Bảy
1968 1 ĐHSP Sinh học

THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
976880169

nguyenthibay968

@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Đào Thị Nhƣ Vinh - Trƣờng THCS Bồng Sơn

- Điện thoại: 0982013034 - Email: daonhuvinh@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN SINH HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

PHÙ MỸ, AN LÃO



21
Trần Thị Bích 

Vi
1994 1 ĐHSP Sinh học

THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
986997649

tranthibichvi94@g

mail.com

22 Nguyễn Thị Sỹ 1988 1 CĐSP Sinh học
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
393748502

nguyenthisy1988

@gmail.com

23
Bành Thị Ánh 

Nguyệt
1981 1 ĐHSP Sinh học

THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
382844177

banhnguyet@gmai

l.com

24
Thái Thị Anh 

Thư
1979 1 ĐHSP Sinh học

THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
914142179

thaianhthu1979@

yahoo.com.vn

25
Lê Thị Thanh 

Nguyệt
1982 1 ĐHSP Sinh học

THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
918924652

lethanhnguyet82

@gmail.com

26
Trần Thị Thu 

Tiến
1994 1 ĐHSP Sinh học

THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
962715762

tranthithutien73@

gmail.com

27
Phan Thị Xuân 

Dàn
1989 1 ĐHSP Sinh học THCS Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
969426151

dieudanht89@gm

ail.com

28
Nguyễn Thị 

Hồng
1969 1 ĐHSP Sinh học

THCS Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
389234052

hongnguyentqn@

gmail.com

29 Ngô Công Hải 1977 0 ĐHSP Sinh học
THCS Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
988269969

ngonhat.tuyen@ya

hoo.com

30
Điền Xuân 

Thanh
1976 0 ĐHSP Sinh học

THCS Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
976280749

dienXuanthanh@y

ahoo.com

31
Nguyễn Thị 

Thanh Tân
1981 1 ĐHSP Sinh học

THCS Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
746837100

nguyenthithanhtan

81@yahoo.com.v

n

32
Nguyễn Tường 

Linh 
1981 1 ĐHSP Sinh học

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
934757458

tuonglinhtqb@gm

ail.com

33
Lê Thị Mỹ 

Châu 
1985 1 ĐHSP Sinh học

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
987096899

mychautqb@gmai

l.com

34
Trần Thị 

Thanh Nga 
1984 1 ĐHSP Sinh học

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
934108906

nganle1712@gma

il.com

35
Nguyễn Thị 

Mỹ Lợi 
1983 1 ĐHSP Sinh học

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
944993037

loinguyen2509@y

ahoo.com.vn

36
Huỳnh Thị 

Thanh Nga 
1987 1 ĐHSP Sinh học

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
979961817

lenagiaohoi@gma

il.com

37
Huỳnh Thị 

Kiều Diễm 
1994 1 ĐHSP Sinh học

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
982431148

huynhthikieudiem

93@gmail.com

38
Trương Thị 

Kim Thoa 
1984 1 ĐHSP Sinh học

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
918265210

truongkimthoa198

4@gmail.com

39
Trần Thị Bích 

Hằng
1979 1 ĐHSP Sinh học THCS Tam Quan

Hoài 

Nhơn
978531015

bichhangtq1979@

gmail.com

40 Lý Thị Ý Nhi 1981 1 ĐHSP Sinh học THCS Tam Quan
Hoài 

Nhơn
387555242

lamnhivu@gmail.

com

41
Đoàn Đức 

Nghĩa
1993 0 ĐHSP Sinh học THCS Tam Quan

Hoài 

Nhơn
354022811

doanducnghiahn

@gmail.com

42 Trần Thị Thuật 1978 1 ĐHSP Sinh học
TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
357851711

tranthithuatgv@g

mail.com

43
Nguyễn Thị 

Hải
1975 1 ĐHSP Sinh học

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
382245355

nguyenthihaihai75

@gmail.com

44
Trần Thị Kim 

Hồng
1985 1 ĐHSP Sinh học

THCS Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
987278008

hongtran.myloc@

gmail.com

45 Lê Chí Long 1978 0 ĐHSP Sinh học
THCS Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
932576195

chilong2010@gm

ail.com

46
Trịnh Thị 

Ngọc Anh
1969 1 ĐHSP Sinh học

THCS Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
352954758

trinhngocanh0609

69@gmail.com

47
Nguyễn Đoàn 

Thu Hà
1982 1 ĐHSP Sinh học THCS Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
919168089

binhhavitinh@gm

ail.com

48
Nguyễn Thị 

Thúy Tiền
1997 1 ĐHSP Sinh học THCS Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
399549553

thuytiennguyen98

9@gmail.com



49
Ngô Hoàng 

Nhật Hạ
1989 1 CĐSP Sinh học THCS Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
854986764

nhatha23889@gm

ail.com

50
Nguyễn Thị 

Bích Điệp
1976 1 ĐHSP Sinh học

THCS Đào Duy 

Từ

Hoài 

Nhơn
385989926

bichdiepddt@gma

il.com

51 Lê Thị Thủy 1976 1 ĐHSP Sinh học
THCS Đào Duy 

Từ

Hoài 

Nhơn
905996068

thaivanhanh209@

yahoo.com

52 Lê Thị Trung 1981 1 ĐHSP Sinh học
THCS Đào Duy 

Từ

Hoài 

Nhơn
762718568

gvlethitrung@gma

il.com

53 Trần Hoàng Vũ 1971 0 ĐHSP Sinh học
THCS Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
399226762

tranhoangvuhcb@

gmail.com

54
Nguyễn Thị 

Thu Thương
1979 1 ĐHSP Sinh học

THCS Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
375941029

thuonghcb@yaho

o.com.vn

55
Nguyễn Thanh 

Tịnh
1978 0 ĐHSP Sinh học THCS Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
944251891

thanhtinhhs@yaho

o.com

56
Phan Minh 

Vương
1977 0 ĐHSP Sinh học THCS Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
975572147

vuong.phan22@g

mail.com

Danh sách này gồm có 56 giáo viên./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 
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KK

Điện thoại Email

1
Phan Thị 

Thanh Tâm
1990 1 ĐHSP Sinh học  THCS Nhơn An

An 

Nhơn
775550961

thanhtamkn3@gm

ail.com

2 Bùi Văn Hậu 1969 0 ĐHSP Sinh học THCS Nhơn Hậu
An 

Nhơn
348543417

buivanhau7769@

gmail.com

3 Hà Thị Trinh 1982 1 ĐHSP Sinh học THCS Nhơn Hậu
An 

Nhơn
373722430

hathitrinhTHCS 

nh@gmail.com

4 Lê Ngọc Diệp 1984 0 ĐHSP Sinh học
THCS Nhơn 

Khánh

An 

Nhơn
989239841

ngocdiepsh84@g

mail.com

5 Bùi Thị Trí 1981 1 ĐHSP Sinh học
THCS Nhơn 

Khánh

An 

Nhơn
985860991

buithitri2003@gm

ail.com

6
Nguyễn Ngọc 

Phú
1988 0 ĐHSP Sinh học

THCS Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
915953488

ngngocphu@THC

S 

nhonthanh.edu.vn

7
Nguyễn Thị 

Hồng Lệ
1988 1 ĐHSP Sinh học

THCS Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
378787246

hongle20041988

@gmail.com

8
Nguyễn Văn 

Hùng
1982 0 ĐHSP Sinh học

THCS Nhơn 

Phúc

An 

Nhơn
973778657

mylife0282@gmai

l.com

9 Lương Thị Liên 1993 1 ĐHSP Sinh học
THCS Nhơn 

Phúc

An 

Nhơn
348356343

huynhluongbichhu

u1404@gmail.co

m

10
Hồ Thị Kim 

Thoa 
1980 1 ĐHSP Sinh học THCS Nhơn Lộc

An 

Nhơn

0978 903 

546

kim.thoa7981@g

mail.com

11
Phạm Thị 

Thuỳ Sương
1991 1 ĐHSP Sinh học THCS Nhơn Thọ

An 

Nhơn
343950233

thusuongphucat@

gmail.com

12
Nguyễn Thị 

Yến Ngọc
1992 1 Thạc sĩ Sinh học THCS Nhơn Thọ

An 

Nhơn
393883755

skyblue4492@gm

ail.com

13
Nguyễn Thị 

Thanh Lan
1985 1 ĐHSP Sinh học

THCS P. Bình 

Định

An 

Nhơn
973516476

chilan508@gmail.

com

14
Thái Thị Kim 

Hương
1969 1 ĐHSP Sinh học

THCS P. Bình 

Định

An 

Nhơn
913667221

thaikimhuongbd@

gmail.com

15
Huỳnh Thị 

Cẩm Giang
1992 1 ĐHSP Sinh học

THCS P. Bình 

Định

An 

Nhơn
961016399

huynhgiang07029

2@gmail.com

16
Đặng Thị 

Tường  Vy
1988 1 ĐHSP Sinh học THCS Nhơn Hòa

An 

Nhơn
975725467

dangtuongvy1208

@gmail.com

17

Nguyễn Thị 

Ngọc

 Hương

1990 1 Thạc sĩ Sinh học
THCS Nhơn 

Hưng

An 

Nhơn
985629221

ngochuong120990

@gmail.com

18
Đỗ Phạm Duy 

Nhân
1987 1 ĐHSP Sinh học

THCS Nhơn 

Hưng

An 

Nhơn
338607898

dophamduynhan

@gmail.com

19
Nguyễn Thanh 

Thảo
1992 1 ĐHSP Sinh học

THCS Nhơn 

Hưng

An 

Nhơn
349563755

thanhthaok108@g

mail.com

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Phạm Thanh Trà - Trƣờng THCS Tây Giang

- Điện thoại: 0988197716 - Email: nguyenphamthanhtra1_tg@yahoo.com.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN SINH HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

TÂY SƠN, AN NHƠN



20 Lê Hồ Nhật Lệ 1994 1 ĐHSP Sinh học THCS Đập Đá
An 

Nhơn
335230778

lehonhatle1994@

gmail.com

21 Tạ Bích Diệp 1992 1 ĐHSP Sinh học THCS Đập Đá
An 

Nhơn
968887287

bichdiepsps1992

@gmail.com

22
Phan Thị Ái 

Thư
1984 1 ĐHSP Sinh học THCS Nhơn Mỹ

An 

Nhơn
378842546

aithu040184@gm

ail.com

23
Ngô Thị Minh 

Dịu
09/01/1992 1

CĐSP 

Sinh - 

Hóa

Sinh học
THCS Tây 

Thuận

Tây 

Sơn
369000375

ngothiminhdieu92

@gmail.com

24
Nguyễn Văn 

Diên 
1964 0

ĐHSP 

Sinh 
Sinh học THCS Tây Giang 

Tây 

Sơn
393071019

dientaygiang@gm

ail.com

25
Dương Thị 

Thu Thúy 
1979 1

ĐHSP 

Sinh 
Sinh học THCS Tây Giang 

Tây 

Sơn
906568806

duongthithuthuytg

@gmail.com

26
Trần Thị Thu 

Đông
04/07/1982 1 ĐHSP Sinh học

PTDT Bán trú 

Tây Sơn

Tây 

Sơn
X 914308908

tranthithudong040

71982@gmail.co

m

27
Trần Thị Ánh 

Hồng
1993 1

ĐHSP 

Sinh 

Học

Sinh học
THCS Mai Xuân 

Thưởng

Tây 

Sơn
962631762

tranthianhhong06

021993@gmail.co

m

28
Khưu Thị Lệ 

Sương
1970 1 ĐH Sinh học THCS Tây Phú

Tây 

Sơn
779081568

khuusuong.17077

0@gmail.com

29
Nguyễn Thanh 

Ngân 
1987 1 ĐH Sinh học THCS Tây Phú

Tây 

Sơn
 0385068809

 thanhngan1012@

gmail.com

30
Lê Thị Thanh 

Thư
1991 1 ĐH Sinh học THCS Tây Phú

Tây 

Sơn
981169918

thanhthu6583@g

mail.com

31 Bùi Thị Hải 07/02/1983 1 ĐH Sinh học
THCS Bùi Thị 

Xuân

Tây 

Sơn
918385104

duydamsport@gm

ail.com

32 Hồ Thị Trinh 22/06/1989 1 ĐH Sinh học
THCS Bùi Thị 

Xuân

Tây 

Sơn
378853461

hothitrinh1990@g

mail.com

33
Mai Hoài 

Tưởng
21/09/1987 1 ĐH Sinh học

THCS Bùi Thị 

Xuân

Tây 

Sơn
945690027

maihoaituong1508

2013@gmail.com

34
Nguyễn Thị 

Trinh
26/06/1979 1 ĐH Sinh học THCS Bình Nghi

Tây 

Sơn
1287545308

thitrinh2011@gm

ail.com

35 Đinh Thị Cảnh 1977 1 ĐH Sinh học THCS Võ Xán
Tây 

Sơn
396195388

canhts1977@gmai

l.com 

36
Phạm Ngọc 

Anh
1963 0 ĐH Sinh học THCS Võ Xán

Tây 

Sơn
935748177

phamngocanh020

2@gmail.com 

37
Võ Khiêm 

Nhường
1981 0 ĐH Sinh học THCS Võ Xán

Tây 

Sơn
378794192

vokhiemnhuong@

gmail.com 

38 Mai Ngọc Toại 1977 0
Cao 

đẳng
Sinh học THCS Võ Xán

Tây 

Sơn
982350700

maingoctoai@gma

il.com 

39
Mai Thị Phúc 

Tràng
06/02/1993 1

Cao 

đẳng
Sinh học

THCS Bình 

Thành

Tây 

Sơn
973158408

maiphuctrang1993

@gmail.com

40 Phan Thị Độ 20/11/1981 1 ĐH Sinh học THCS Bình Hòa
Tây 

Sơn
984243345

doTHCS 

binhhoa@gmail.c

om

41
Nguyễn Thị 

Tuyết Hà
13/10/1980 1 ĐH Sinh học THCS Bình Hòa

Tây 

Sơn
386680834

tuyethanguyen80

@gmail.com

42
Trần Minh 

Hoài
05/02/1983 0 ĐH Sinh học THCS Bình Hòa

Tây 

Sơn
983563552

minhhoaibh1983

@gmail.com

43
Quách Thanh 

Hòa
09/02/1977 0 ĐH Sinh học THCS Tây Bình

Tây 

Sơn
945858120

quachthanhhoa77

@gmail.com

44
Huỳnh Thị 

Loan
11/01/1982 1 ĐH Sinh học THCS Tây Bình

Tây 

Sơn
977944914

myloan081182@g

mail.com

45 Hồ Thị Lan 25/07/1970 1
ĐHSP 

Sinh học
Sinh học THCS Tây Vinh

Tây 

Sơn
901126762

lanhodiep70@gm

ail.com



46
Lê Thị Kim 

Hoàng
03/05/1968 1

ĐHSP 

Sinh học
Sinh học THCS Tây Vinh

Tây 

Sơn
375488842

hoangc2tv@gmail

.com

47
Nguyễn Thị 

Thu Hằng
1980 1

ĐHSP 

Sinh Học
Sinh học THCS Tây An

Tây 

Sơn
944839729

thuhangnguyents8

0@gmail.com

48
Nguyễn Thị 

Thu Hà
1970 1

ĐHSP 

Sinh Học
Sinh học THCS Tây An

Tây 

Sơn
328078516

thuhatayan@gmail

.com

49
Huỳnh Thị 

Sương
1971 1

ĐH

Sinh học
Sinh học THCS Bình Tân

Tây 

Sơn
983454529

huynhthisuonggv

@yahoo.com

50 Nguyễn Bé 05/05/1964 0
ĐHSP 

Sinh học
Sinh học

THCS Bình 

Thuận

Tây 

Sơn
357809413

nguyenbe0505196

4@gmail.com

51
Huỳnh Thị Mỹ 

Hiệp
20/06/1980 1

ĐHSP 

Sinh học
Sinh học

THCS Bình 

Thuận

Tây 

Sơn
337545648

myhiepbt1980@g

mail.com

52
Nguyễn Xuân 

Kỳ
10/05/1979 0

CĐSP 

Sinh - 

Hóa

Sinh học
THCS Bình 

Thuận

Tây 

Sơn
336481307

nguyenXuanky05

1979@gmail.com

Danh sách này gồm có 52 giáo viên./.
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